
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 2109000969 Nguyễn Thị Bích Tiền Nữ 1990 Tỉnh Long An  09CCM01 109 2.16 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

2 21070691 Lý Minh Huệ Nam 03/06/1988 Tỉnh Tiền Giang  09CDT01 113 2.21 0 Chứng chỉ A Tin Học -                      

3 2109000178 Phạm Quỳnh Trang Nữ 24/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTC04 114 1.96 0 -                      

4 2109006912 Võ Thái Anh Tuấn Nam 10/10/1991 Tỉnh An Giang  09CTC06 114 2.55 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

5 2109004976 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 23/05/1991 Tỉnh Tiền Giang  09CVP01 108 2.40 0 Nợ môn tự chọn -                      

6 2109004696 Đỗ Ngọc Quỳnh Nữ 25/02/1991
Thành phố Hải 

Phòng 
09CVP01 109 1.83 0 (223,100)             

7 2109000880 Hoàng Nguyễn Nhân Nam 07/05/1987 TP. Hồ Chí Minh 09CXD02 106 2.04 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ
-                      

8 2110005216 Lê Kiều Vân Nữ 03/12/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CDD03 116 1.98 0

9 2110000903 Trương Hoàng Nhật Nữ 10/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 113 2.18 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

10 2110004114 Nguyễn Thy Nam Nam 06/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CQT01 114 2.04 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

11 2110005495 Phạm Thị Anh Thư Nữ 08/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  10CQT03 114 2.33 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

12 2110000696 Tô Huy Hoàng Nam 01/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.04 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

13 2110003731 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 20/02/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
10CTC01 114 2.89 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

14 2110003895 Châu Thanh Long Nam 30/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.13 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

15 2110004723 Lê Minh Mẫn Nam 21/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.12 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

16 2110002301 Lê Bảo Thanh Nam 08/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.26 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

Chứng chỉ Toeic 

17 2110004072 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.25 0

Chứng chỉ Toeic 

400,Chứng chỉ A Tin 

Học

-                      

18 2110001967 Nguyễn Phương Tuấn Nam 20/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.12 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

19 2110001098 Ngô Thanh Anh Thư Nữ 03/10/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
10CTC03 114 2.52 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

20 2110005007 Kiều Kim Phương Nữ 01/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC05 114 2.00 3

Nghiệp vụ kinh doanh 

ngoại hối,Nghiệp vụ 

ngân hàng quốc 

tế,Thuế,Chứng chỉ 
Toeic 400

-                      

21 2110005806 Trần Ngọc Trâm Nữ 19/12/1991 Tỉnh Cà Mau 10CTC05 114 2.11 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      

22 2110001846 Phạm Đình Thắng Nam 02/04/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
10CXD01 111 2.00 0

Không tích lũy đủ số 

tín chỉ
-                      

23 2111000131 Hứa Lâm Hòa Nam 31/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT01 111 2.58 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

24 2111000535 Nguyễn Thị Hương Nữ 14/04/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CKT01 111 2.23 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

25 2111000763 Lê Tuyết Mai Nữ 27/04/1993 Tỉnh Sóc Trăng  11CKT01 111 2.14 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

26 2111000647 Trần Thị Phương Thảo Nữ 04/08/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CKT01 111 2.86 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

27 2111001191 Huỳnh Thị Phương Thúy Nữ 29/12/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CKT01 111 2.15 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

Tàu 

28 2111002821 Phan Thị Hồng Nữ 07/08/1993 Tỉnh Nghệ An  11CKT02 111 2.55 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

29 2111000922 Nguyễn Thị Thúy Tâm Nữ 29/07/1993 Tỉnh Bình Định  11CKT02 111 2.48 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

30 2111000669 Vũ Thị Hồng Thắm Nữ 24/12/1992 Tỉnh Kiên Giang  11CKT02 111 2.77 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

31 2111001774 Mai Trương Thùy Vân Nữ 03/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT02 111 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

32 2111008712 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 20/11/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CKT03 111 2.87 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

33 2111008684 Trần Phương Hiền Nữ 06/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT03 111 2.65 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

34 2111008937 Lê Hà Diệu Linh Nữ 20/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CKT03 111 2.99 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

35 2111008713 Hồ Thị Thu Sương Nữ 15/06/1991 Tỉnh Bến Tre  11CKT03 111 2.10 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

36 2111005076 Đỗ Ngọc Thanh Tâm Nữ 06/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT03 111 2.43 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

37 2111008168 Võ Thị Ngọc Trang Nữ 13/03/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CKT03 111 2.11 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

38 2111007340 Biện Thị Yến Nhi Nữ 20/03/1993 11CKT04 111 2.35 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

39 2111009585 Lê Phan Phương Thủy Nữ 11CKT04 111 2.56 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

40 2111008513 Đỗ Thị Tươi Nữ 29/08/1993 11CKT04 111 2.87 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

41 2111005912 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 26/12/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CQL01 114 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

42 2111005904 Đào Nghiêm Thanh Huyền Nữ 26/08/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CQT01 112 2.02 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

43 2111004876 Huỳnh Minh Tuấn Nam 24/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT01 112 1.97 0 -                      

44 2111005769 Bùi Thị Diệu Hiền Nữ 04/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CQT02 112 2.40 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

45 2111000644 Lý Nguyễn Hoàng Nam Nam 20/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT02 112 2.63 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

46 2111006539 Trần Hòa Thi Nữ 03/11/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CQT02 115 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

47 2111001891 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 22/10/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CQT03 112 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

48 2111000270 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 03/09/1992 Tỉnh Bình Phước  11CQT04 112 2.21 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

49 2111001576 Lê Thị Bích Hồng Nữ 09/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.50 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

50 2111006647 Lê Thị Diễm Hương Nữ 01/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQT04 112 2.64 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

51 2111005089 Tư Đô Ngọc Linh Nữ 10/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.60 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

52 2111006731 Trần ý Nhi Nữ 06/08/1993 Tỉnh An Giang  11CQT04 112 2.89 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

53 2111006175 Võ Thị Hồng Thảo Nữ 03/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.42 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

54 2111009684 Phạm Thị Thúy An Nữ 30/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.32 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

55 2111001584 Lưu Chiêu Hồng Nam 15/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.13 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

56 2111009972 Phan Thị Huỳnh Như Nữ 12/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

57 2111009798 Nguyễn Hồng Thanh Nam 18/12/1993 Tỉnh Bến Tre  11CQT05 112 2.11 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

58 2111010006 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 17/11/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CQT05 112 2.09 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

59 2111010126 Phạm Bảo Trúc Uyên Nữ 06/05/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CQT05 113 2.19 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

60 2111001909 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 07/11/1993 11CQT06 110 2.27 1

Kỹ năng đàm phán - 

thương lượng,Nợ môn 

tự chọn,Chứng chỉ 
Toeic 350

-                      

61 2111008183 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 01/02/1993 11CQT06 112 2.58 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

62 2111009081 Nguyễn Quốc Hào Nam 13/06/1993 11CQT06 112 2.18 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

63 2111009412 Nguyễn Huy Hoàng Nam 02/07/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CQT06 112 2.05 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

64 2111007753 Nguyễn Bá Ngọc Linh Nữ 07/12/1993 11CQT06 112 2.27 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

65 2111008899 Nguyễn Thụy Quỳnh Loan Nữ 03/04/1993 11CQT06 110 2.55 1

Kỹ năng đàm phán - 

thương lượng,Nợ môn 

tự chọn,Chứng chỉ 
Toeic 350

-                      

66 2111008731 Lê Trần Thùy Như Nữ 25/03/1993 11CQT06 112 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

67 2111010133 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 26/04/1993 11CQT06 112 2.41 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

68 2111009557 Nguyễn Thị Thiên Thanh Nữ 21/10/1993 11CQT06 112 2.09 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

69 2111008264 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/12/1993 11CQT06 112 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

70 2111009464 Nguyễn Thị Minh Thi Nữ 14/04/1993 11CQT06 112 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

71 2111007342 Nguyễn Minh Ngọc Thiên Nữ 18/06/1993 11CQT06 112 2.45 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

72 2111008752 Trần Thị Khánh Thương Nữ 14/08/1992 11CQT06 112 2.32 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

73 2111009096 Nguyễn Văn Trúc Nam 25/05/1993 11CQT06 112 2.57 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

74 2111010111 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 06/09/1993 11CQT06 112 2.70 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

75 2111010154 Nguyễn Quang Khải Nam 21/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.62 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

76 2111003967 Mã Thị Kim Loan Nữ 06/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.72 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

77 2111003521 Nguyễn Kim Thanh Nữ 30/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.24 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

78 2111000303 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 19/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.55 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

79 2111009736 Mai Thị Dung Nữ 17/11/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTC01 118 2.73 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

80 2111005900 Lê Thị Huyền Nữ 10/03/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC01 118 2.57 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

81 2111000883 Đỗ Thị Kim Nga Nữ 06/04/1992 Tỉnh Ninh Thuận  11CTC01 118 2.33 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

82 2111002288 Tạ Thiện Nhi Nữ 28/12/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTC01 118 2.30 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

83 2111002867 Phạm Lưu Kỳ Phong Nam 18/06/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC01 118 2.35 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

84 2111003379 Đỗ Thị Phương Nữ 15/06/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CTC01 115 2.08 0

Nợ môn tự 

chọn,Chứng chỉ Toeic 

350

-                      

85 2111006376 Lữ Võ Kiều Phương Nữ 21/03/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC01 115 2.02 0

Nợ môn tự 

chọn,Chứng chỉ Toeic 

350

-                      
350

86 2111001167 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 02/09/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC01 118 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

87 2111002221 Trương Thị Trang Đài Nữ 02/01/1993 Tỉnh Bình Dương 11CTC02 118 2.15 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

88 2111001598 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 14/12/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CTC02 118 2.27 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

89 2111004536 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/08/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC02 118 2.33 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

90 2111002570 Đinh Thị Tiếng Nữ 24/01/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC02 118 2.51 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

91 2111000964 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 05/09/1993 Tỉnh Long An  11CTC02 118 2.26 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

92 2111005169 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 17/01/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC02 118 2.08 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

93 2111001385 Dương Huỳnh Ngọc Châu Nữ 26/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.37 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

94 2111005806 Nguyễn Văn Cường Nam 11/01/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC03 118 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

95 2111006770 Nguyễn Thị Hải Nữ 11/03/1993 Tỉnh Bắc Ninh 11CTC03 118 2.40 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

96 2111002685 Đào Thị Huỳnh Như Nữ 23/06/1993 Tỉnh Long An  11CTC03 118 2.52 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

97 2111002863 Hoàng Duy Phong Nam 12/04/1993 Tỉnh Thái Bình  11CTC03 118 3.23 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

98 2111001524 Nguyễn Minh Thức Nam 04/04/1993 Tỉnh Long An  11CTC03 118 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

99 2111000853 Nguyễn Đàm Thanh Trúc Nữ 24/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.78 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

100 2111002596 Mai Phạm Sơn Tuyền Nữ 23/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

101 2111000274 Thái Thị Ngọc Hằng Nữ 05/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC04 118 3.10 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

102 2111000786 Nguyễn Thị Thanh Kiều Nữ 19/06/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC04 118 2.28 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

103 2111005738 Vương Thị Bạch Ngọc Nữ 25/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC04 118 2.29 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

104 2111002183 Hồ Thanh Thủy Tiên Nữ 17/08/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC04 118 2.53 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

105 2111003309 Đinh Bảo Toàn Nam 12/04/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC04 118 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

106 2111001255 Trịnh Thị Mỹ Trang Nữ 01/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC04 118 2.50 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

107 2111001910 Lê Tuấn Anh Nam 29/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.75 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

108 2111008802 Nguyễn Hoàng Anh Nam 24/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC05 118 2.84 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

109 2111001376 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nữ 02/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.19 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

110 2111002230 Lý Tuyết Đào Nữ 03/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.62 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

111 2111001018 Phạm Huỳnh Long Nam 05/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.52 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

112 2111001374 Lương Thị Yến Nhi Nữ 02/03/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC05 115 2.11 1

Nguyên lý kế 

toán,Chứng chỉ Toeic 

350

-                      

113 2111001424 Nguyễn Khắc Điền Nam 22/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.50 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

114 2111005734 Lâm Bảo Ngọc Nữ 31/08/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CTC07 118 2.70 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

115 2111005034 Trần Thanh Nhã Nam 29/07/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CTC07 118 2.18 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

116 2111002275 Huỳnh Yến Nhi Nữ 31/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC07 118 2.08 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

117 2111002161 Võ Thị Yến Nhiên Nữ 10/04/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTC07 118 2.64 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

118 2111006141 Nguyễn Thị Thảo Nữ 31/10/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC07 118 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

119 2111005255 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 10/02/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC07 118 2.08 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

120 2111006409 Mai Thanh Trúc Nữ 29/06/1993 Tỉnh Long An  11CTC07 118 2.19 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

121 2111002983 Phan Thị Hồng Tươi Nữ 27/06/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC07 118 2.32 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

122 2111007132 Trần Sơn Việt Nam 10/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      122 2111007132 Trần Sơn Việt Nam 10/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

123 2111007541 Tăng Phước Bổn Nam 21/07/1992 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC08 118 2.23 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

124 2111007542 Nguyễn Tô Triều Châu Nam 15/12/1992 Tỉnh Long An  11CTC08 118 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

125 2111008702 Hồ Thu Đông Nam 07/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.19 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

126 2111009495 Nguyễn Thanh Hà Nam 09/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC08 118 3.05 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

127 2111007571 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 15/04/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC08 118 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

128 2111007588 Phạm Thị Diễm Hương Nữ 14/05/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC08 118 2.09 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

129 2111007428 Nguyễn Đa Ni Nam 07/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 3.07 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

130 2111009637 Quách Hữu Phúc Nam 23/02/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC08 118 2.03 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

131 2111008312 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 16/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

132 2111007785 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 30/04/1992 Tỉnh Quảng Trị 11CTC08 118 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

133 2111008751 Trần Thị Như Thương Nữ 05/12/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC08 118 2.72 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

134 2111008442 Lê Thị Huyền Trang Nữ 26/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC08 118 2.14 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      134 2111008442 Lê Thị Huyền Trang Nữ 26/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC08 118 2.14 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

135 2111007426 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 29/07/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC08 118 2.04 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

136 2111007781 Phạm Ngọc Thùy Linh Trang Nữ 25/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.08 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

137 2111007314 Đinh Ngọc Diễm Trinh Nữ 30/09/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CTC08 118 2.42 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

138 2111009145 Trần Thị Diểm Trinh Nữ 12/12/1992 Tỉnh Long An  11CTC08 118 2.17 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

139 2111007450 Trần Bảo Hà Nữ 10/02/1993 Tỉnh Đăk Nông 11CTC09 118 2.47 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

140 2111004518 Dương Thị Thu Hằng Nữ 01/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC09 118 2.17 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

141 2111008549 Trần Thị Linh Nữ 20/08/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 118 2.30 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

142 2111008436 Nguyễn Thị Họa My Nữ 27/10/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 118 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

143 2111009552 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 03/12/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC09 118 2.21 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

144 2111009818 Lê Thị Hồng Son Nữ 06/09/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.48 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

145 2111008675 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 04/05/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC09 118 2.20 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

146 2111009106 Tạ Thị Thư Nữ 12/03/1993 Tỉnh Bắc Giang 11CTC09 118 2.63 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

147 2111007740 Đỗ Thanh Toàn Nam 06/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC09 118 2.15 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

148 2111009094 Đào Thị Minh Trang Nữ 15/07/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 115 2.50 0

Nợ môn tự 

chọn,Chứng chỉ Toeic 

350

-                      

149 2111008081 Vương Võ Kim Trúc Nữ 23/08/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11CTC09 118 3.07 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

150 2111002778 Đặng Quang Huy Nam 05/06/1993 Tỉnh Bắc Giang 11CTH01 110 2.46 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

151 2111001055 Đinh Thúy Oanh Nữ 17/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH01 110 2.78 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

152 2111007174 Hà Trần Minh Toàn Nam 06/07/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CTH01 110 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

153 2111000865 Ngô Phạm Đức Trí Nam 23/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH01 110 2.41 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

154 2111000115 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 17/03/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTH02 110 2.87 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

155 2111004712 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTN01 113 2.25 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

156 2111002463 Trần Thanh Luân Nam 19/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTP01 108 2.72 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

157 2111004184 Nguyễn Văn Tài Nam 01/03/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CTP01 108 2.42 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

158 2111001702 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 26/01/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTP01 108 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      158 2111001702 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 26/01/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTP01 108 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

159 2111005727 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 04/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 108 2.61 0 Chứng chỉ Toeic 400 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
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160 2111000321 Nguyễn Tài Đức Nam 02/03/1993
Thành phố Cần 

Thơ  
11CXD01 112 2.58 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

161 2111002143 Trương Minh Thống Nam 28/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD01 112 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

162 2111008136 Đinh Thị Thúy Hồng Nữ 01/01/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD04 112 2.41 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

163 2111007916 Phạm Văn Tân Nam 18/05/1992 Tỉnh Tiền Giang  11CXD06 113 2.27 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

164 2111003699 Trương Công Danh Nam 27/09/1992 Tỉnh Bình Thuận  11CYS01 108 2.58 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

165 2111002311 Châu Nguyễn Hoài Dương Nam 25/03/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CYS01 108 2.67 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

166 2111004136 Lê Hồng Phúc Nam 20/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CYS01 108 2.79 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                      

Trưởng khoa

(họ tên và chữ ký)

Tp.HCM, ngày 11  tháng 11 năm 2014

Ban giám hiệu Phòng đào tạo Người lập biểu

(họ tên và chữ ký) (họ tên và chữ ký) (họ tên và chữ ký)


